
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc
 LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH



ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
(KỲ THI CHÍNH)

Bậc đào tạo:
 Trung cấp chuyên nghiệp 

Học phần:
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1
Học kỳ:       I               Năm học: 2015- 2016.

Lớp:       15 TN           Ngày thi:  29/02/2016    đến    12/ 3/2016.

Thời gian thi:  120  phút.
Đề thi: Chạy cự ly ngắn 100 m
· Thang điểm được chấm như sau:
	Điểm
	Thành tích chạy 100m

	
	Nữ
	Nam

	10
	Dưới 17”00
	Dưới 13”00

	9
	17”00 ( 17”60
	13”00 ( 13”40

	8
	17”61 ( 18”20
	13”41 ( 13”80

	7
	18”21 ( 18”80
	13”81 ( 14”30

	6
	18”81 ( 19”60
	14”31 ( 14”90

	5
	19”61 ( 20”40
	14”91 ( 15”50

	4
	20”41 ( 21”20
	15”51 ( 16”10

	3
	21”21 ( 22”00
	16”11 ( 16”70

	2
	22”01 ( 22”80
	16”71 ( 17”30

	1
	Trên 22”80
	Trên 17”30

	0
	Không hoàn thành cự ly
	Không hoàn thành cự ly



TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
GV RA ĐỀ

(ký và ghi rõ họ tên)
(ký và ghi rõ họ tên)
(ký và ghi rõ họ tên

Trần Kim Thu Liễu
Lê Thái Hùng
Nguyễn Đức Thắng


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc
 LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH



ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
(KỲ THI CHÍNH)

Bậc đào tạo:
 Trung cấp chuyên nghiệp 

Học phần:
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1
Học kỳ:         I           Năm học: 2015- 2016.

Lớp:           15 TN     Ngày thi:  29/02/2016    đến   12/ 3/2016.

Thời gian thi:  120  phút.
Đề thi: Chạy cự ly trung bình 800m (Nữ), 1500m (Nam)

· Thang điểm được chấm như sau:
	Điểm
	Thành tích

	
	800m Nữ
	1500m Nam

	10
	Dưới 3’00
	Dưới 5’30

	9
	3’00 ( 3’20
	5’30 ( 5’45

	8
	3’21 ( 3’40
	5’46 ( 6’00

	7
	3’41 ( 4’00
	6’01 ( 6’15

	6
	4’01 ( 4’20
	6”16 ( 6’30

	5
	4’21 ( 4’40
	6’31 ( 6’45

	4
	4’41 ( 5’00
	6’46 ( 7’00

	3
	5’01 ( 5’20
	7’01 ( 7’15

	2
	5’21 ( 5’40
	7’16 ( 7’30

	1
	Trên 5’40
	Trên 7’30

	0
	Không hoàn thành cự ly
	Không hoàn thành cự ly



TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
GV RA ĐỀ

(ký và ghi rõ họ tên)
(ký và ghi rõ họ tên)
(ký và ghi rõ họ tên

Trần Kim Thu Liễu
Lê Thái Hùng
Nguyễn Đức Thắng

